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1. Lịch thi 

Kỳ tuyển sinh: Kỳ Mùa Xuân Kỳ Mùa Thu 

Thời hạn nộp hồ sơ: Từ 03/04 (t.2) đến trước 09/05 (t.6) Từ 01/09 (t.2) đến trước 05/10 (t.5) 

Phương thức 
lựa chọn:

Lựa chọn theo hình thức xét duyệt hồ sơ nhưng bắt buộc trao đổi trước đối với từng cá nhân 
thông qua Skype… 

Ngày công bố kết quả: 02/06 (t.6) 06/11 (t.2)

Thời hạn hoàn thành 
thủ tục nhập học:

Thời gian nộp hồ sơ thủ tục Thời gian nộp hồ sơ thủ tục
Từ 05/06/2017 (t.2) đến 20/06/2017 (t.3)

Thời hạn nộp phí nhập học và học phí kỳ đầu

Từ 07/11/2017 (t.3) đến 04/12/2017 (t.2)

Thời hạn nộp phí nhập học và học phí kỳ đầu

Từ 03/04/2018 (t.3) đến 13/04/2018 (t.6) Từ 03/04/2018 (t.3) đến 13/04/2018 (t.6)

2. Số lượng tuyển sinh 

KHOA Ngành học/ Khóa học
Số lượng nhập học

Chương trình Thạc sỹ 

Khoa Nghiên cứu Văn học 
Chuyên ngành Văn học Anh- Mỹ

Một số sinh viên

Chuyên ngành Văn hóa Nhật Bản so sánh
Chuyên ngành Xã hội hiện đại 

Khoa Nghiên cứu Kinh tế 
Chuyên ngành Kinh tế 
Chuyên ngành Quản trị Kinh doanh 

Khoa Nghiên cứu Luật Chuyên ngành Luật

Khoa Nghiên cứu 
Khoa học  
Công nghệ 

Chuyên ngành Kỹ thuật Cơ khí
Chuyên ngành Kỹ thuật Điện
Chuyên ngành Thông tin
Chuyên ngành Kiến trúc
Chuyên ngành Quy hoạch, thiết kế công trình 
công cộng 

Chuyên ngành Khoa học Sự sống Vật chất 

Chú ý 1: Tất cả các Khoa đều tuyển sinh chương trình Thạc sỹ 

3. Tiêu chuẩn ứng tuyển: 
Tất cả những ai đạt các tiêu chuẩn (1), (2) dưới đây: 

(1) Những người thỏa mãn một trong những điều kiện dưới đây: 

① Người đã được cấp và dự kiến được cấp học vị cử nhân trước tháng 3 năm 2018 

② Người đã hoàn thành và dự định hoàn thành chương trình 16 năm giáo dục trường học trước 

tháng 3 năm 2018 tại nước ngoài 

③ Người đã hoàn thành và dự định hoàn thành chương trình 16 năm giáo dục trường học trước 

tháng 3 năm 2018 theo hình thức hoàn thành các môn học tại Nhật Bản thuộc chương trình 

học từ xa do trường nước ngoài tổ chức  

④ Người đã được cấp và dự kiến được cấp học vị tương đương học vị cử nhân trước tháng 3 



năm 2018 theo hình thức hoàn thành chương trình từ 3 năm trở lên tại các trường đại học 

nước ngoài. 

⑤ Người tính đến thời điểm 31/03/2018 là sinh viên đại học năm thứ 3 trở lên, hoặc đã hoàn 

thành chương trình 15 năm giáo dục trường học tại nước ngoài, được công nhận đã đạt đủ số 

tín chỉ nhất định với thành tích xuất sắc tại Khoa sau đại học của trường đại học này. 

⑥ Người được công nhận có học lực từ ngang bằng trở lên so với người đã tốt nghiệp đại học 

xét theo “chương trình xét duyệt tư cách nhập học” đặc biệt tại Khoa sau đại học, đủ 22 tuổi 

khi nhập học (thời điểm 01/04) 
(2) Người có quốc tịch nước ngoai, có tư cách lưu trú (“du học”) sau khi nhập học và đạt đủ các điều 

kiện dưới đây. 
① Người đã tốt nghiệp hoặc sắp tốt nghiệp các trường đại học nước ngoài mà các Khoa nghiên 

cứu đã chỉ định 
② Người được tiến hành xét tuyển trước tại các trường đại học nước ngoài mà các Khóa nghiên 

cứu đã chỉ định và nhận được sự tiến cử từ Hiệu trưởng nhà trường 
③ Người có phẩm chất tốt và có mong muốn học tập mạnh mẽ đối với chuyên ngành nguyện 

vọng 
④ Người sẽ dành toàn bộ thời gian theo học tại Khoa mình mong muốn. 
⑤ Người có năng lực tiếng Nhật theo yêu cầu cụ thể của các Khoa như sau: 

 Khoa Nghiên cứu Văn học: 
Chuyên ngành Văn học Anh – Mỹ, Chuyên ngành Xã hội: trình độ N2 
Chuyên ngành Văn hóa Nhật Bản so sánh: trình độ tương đương N1 

 Khoa Nghiên cứu Kinh tế: trình độ N2 
 Khoa Nghiên cứu Luật: trình độ N2 
 Khoa Nghiên cứu Khoa học Công nghệ: trình độ tương đương N2 

4. Về buổi gặp gỡ, trao đổi: 

Trước khi nộp hồ sơ, để đạt được thống nhất trong các vấn đề như năng l hướng dẫn 
bằng tiếng Anh hay không, ngôn ngữ sử dụng trong luận văn thạc sỹ…, chúng tôi sẽ tổ 
chức một buổi gặp gỡ, trao đổi, thảo luận trước với Giáo sư hướng dẫn mong muốn thông 
qua văn bản (luận văn…) hoặc thông qua phỏng vấn sử dụng Skype. Đề nghị các ứng 
viên khai đầy đủ thông tin cần thiết vào tờ đăng ký gặp gỡ, trao đổi và gửi tới file PDF 
tới địa chỉ dưới đây đúng hạn 

iao@kanto-gakuin.ac.jp 

Kết quả cuộc trao đổi sẽ được thông báo qua e-mail. Sau khi nhận được thông báo 
chấp thuận, xin vui lòng tiến hành các thủ tục nộp hồ sơ chính thức. 

5. Lệ phí thi       35000  YÊN 

Phí kiểm tra đánh giá nhập học sẽ được thông báo, hướng dẫn để nộp cùng với 

thời gian tiến hành thủ tục nhập học như nêu ở mục 1.



6. Cách thức nộp hồ sơ

Xin vui lòng gửi hồ sơ ứng tuyển được liệt kê ở mục 7 tới địa chỉ dưới đây qua EMS (Dịch vụ 

chuyển phát nhanh quốc tế). Sau khi nhận được hồ sơ, chúng tôi sẽ gửi thư xác nhận và thông báo 

số báo danh dự thi tới địa chỉ E-mail được ghi trên hồ sơ. Do đó, xin vui lòng kiểm tra kỹ thông 

tin liên lạc của bản thân, tránh xảy ra sai sót. 

Name: Kanto Gakuin University Admissions Office

Address: 1-50-1 Mutsuura-higashi, Kanazawa-ku, Yokohama, 

Kanagawa Postal code: 236-8501

Country: Japan

Phone: +81 45 786 7019  

7. Hồ sơ ứng tuyển

Các loại giấy chứng nhận (trừ mục 8) phải trong thời gian 3 tháng kể từ ngày phát hành 

(Mục có ký hiệ ※u  là phần sử dụng biểu mẫu của trường）

Hồ sơ ứng tuyển Ghi chú 

1 ※ Tờ khai lý lịch bản thân Dùng luôn bản đã nộp tại buổi gặp gỡ, trao đổi
2 Ảnh (1 tấm) Dán vào tờ khai lý lịch bản thân 

Kích cỡ ảnh dọc 4cm x ngang 3cm (ảnh mầu) 
Ảnh chụp trong vòng 3 tháng kể từ ngày bắt 
đầu tiếp nhận hồ sơ 

3 Bảng điểm 
Những giấy tờ không phải tiếng Nhật cần đính 
kèm bản dịch tiếng Nhật hoặc tiếng Anh 

4 Bằng tốt nghiệp hoặc 
Giấy chứng nhận sắp tốt nghiệp hoặc 
Giấy chứng nhập số tín chỉ đạt được 

Viết bằng tiếng Nhật theo mẫu của nhà trường 

5 ※Giấy giới thiệu Giấy giới thiệu hoặc Thư tiến cử của Hiệu trưởng 
nhà trường nơi đang hoặc đã học 

6 ※Bản kế hoạch nghiên cứu Sử dụng mẫu có sẵn để trình bày đề tại nghiên 
cứu, mục đích nghiên cứu, kế hoạch nghiên cứu. 
(Đánh máy cũng được) 
Dùng luôn bản đã nộp tại buổi gặp gỡ, trao đổi 

7 Giấy chấp thuận Sau khi kết thúc buổi gặp gỡ, trao đổi, Giáo 
sư hướng dẫn hoặc chủ nhiệm chuyên môn 
chuyên ngành mong muốn sẽ lập Giấy chấp 
thuận. ※Trung tâm Khảo thí sẽ trực tiếp thu 
giấy này từ tay người lập. 



8 Chứng nhận năng lực iếng Nhật 
※ Giấy chứng nhận kết quả dự thi các kỳ thi do các Khoa, 

các chuyên ngành chỉ định như liệt kê ở cột bên phải

Khoa Nghiên cứu Văn học: 
Chuyên ngành Văn học Anh – Mỹ, Chuyên ngành 
Xã hội: trình độ N2 
Chuyên ngành Văn hóa Nhật Bản so sánh: trình độ
N2 
Khoa Nghiên cứu Kinh tế: trình độ N2 
Khoa Nghiên cứu Luật: trình độ N2 
Khoa Nghiên cứu Khoa học Công nghệ: không 

8. Phương thức lựa chọn

Chúng tôi lựa chọn theo hình thức xét duyệt hồ sơ (Bản kế hoạch nghiên cứu, Giấy giới thiệu)

9. Công bố kết quả

Các bạn có thể tra cứu, xác nhận kết quả tại hệ thống tra cứu kết quả theo đường link internet 

dưới đây trong vòng 3 ngày kể từ ngày công bố kết quả. Khi tra cứu cần sử dụng tới số báo danh. 

Ngoài ra, chúng tôi sẽ gửi thông báo trúng tuyển và các giấy tờ liên quan đến thủ tục nhập học 

đến địa chỉ được ghi trên Tờ khai lý lịch bản thân qua EMS (Dịch vụ chuyển phát nhanh quốc tế)
http://www.go-hi.jp/kanto/

10. Thủ tục nhập học

Xin vui lòng nộp hồ sơ nhập học trong thời gian tiến hành thủ tục nhập học và nộp học phí 

sau khi nhập học trong thời hạn sẽ được quy định riêng. 

11. Lưu ý về chế độ miễn thuế tiền học 

Nhằm mục đích giảm bớt gánh nặng tài chính, trường chúng tôi hiện đang áp dụng chế độ 

miễn thuế tiền học đối với đối tượng là du học sinh tự túc người nước ngoài có tư cách lưu trú 

“du học”. Về tỷ lệ miễn thuế chúng tôi sẽ xem xét từng trường hợp cụ thể.



CHƯƠNG TRÌNH CAO HỌC ĐẠI HỌC KANTO GAKUIN  
KỲ THI TUYỂN SINH CHƯƠNG TRÌNH TIẾN CỬ  

TỪ CÁC TRƯỜNG CHỈ ĐỊNH TẠI NƯỚC NGOÀI NĂM 2018 

PHI U LÝ LỊCH BẢN THÂN  

※Với Khoa Khoa học – Công nghệ cần ghi tên khóa học 

Địa chỉ

Địa chỉ  

E-mail

Điện thoại

Quốc tịch Giới tính   Ngày tháng năm sinh 

Nam ・ Nữ Dương lịch Năm      Tháng    

Ngày tháng năm nhận tư cách lưu trú “Du học” tại Nhật Bản 
(dành riêng cho người đang sống tại Nhật Bản) 

Thời hạn lưu trú 

Dương lịch   Năm         Tháng            Ngày         Năm           Tháng           Ngày

Quá trình 

học tập 

Tên trường Địa chỉ  

(Quốc gia – Thành phố)

Thời gian nhập học 

(Dương lịch)
Thời gian tốt nghiệp 

(Dương lịch)

Ghi đầy đù quá 

trình học tập từ 

trường tiểu học. 

Ghi cả quá trình 

học tập sau khi 

tốt nghiệp PTTH 

nếu có

Năm     

Tháng

Năm    

Tháng

Năm     

Tháng

Năm    

Tháng

Năm     

Tháng

Năm    

Tháng

Năm     

Tháng

Năm    

Tháng

Năm     

Tháng

Năm    

Tháng

Năm     

Tháng

Năm    

Tháng

Kana 

Họ tên

Khung dán ảnh 

Xin vui lòng ghi họ 

tên vào mặt sau ảnh 

trước khi dán

(Ảnh 4x3)



Năm     

Tháng

Năm    

Tháng

Năm     

Tháng

Năm    

Tháng

Năm     

Tháng

Năm    

Tháng

Lĩnh vực chuyên 

ngành mong muốn

 Giáo sư hướng 

dẫn mong 

muốn 

Kỳ thi năng lực 

tiếng Nhật  

(ghi tên gọi giấy 

chứng nhận) 

Con đường 

mong muốn 

sau khi tốt 

nghiệp cao học 

(dự định) 

Tên người bảo 

lãnh cư trú tại 

Nhật Bản 

Họ tên Quan hệ: 

Số điện thoại liên hệ: 

Địa chỉ người quen 

có thể giáo tiếp 

bằng tiếng Nhật

Họ tên Quan hệ: 

Số điện thoại liên hệ: 



CHƯƠNG TRÌNH CAO HỌC ĐẠI HỌC KANTO GAKUIN  
KỲ THI TUYỂN SINH CHƯƠNG TRÌNH TIẾN CỬ  

TỪ CÁC TRƯỜNG CHỈ ĐỊNH TẠI NƯỚC NGOÀI NĂM 2018 

BẢN KẾ HOẠCH NGHIÊN CỨU 

Chuyên ngành 

m o n g  m u ố n

Chương trình Thạc sỹ Kana 

Khoa Nghiên cứu: 
Họ tên

Chuyên ngành: 



Bản kế hoạch nghiên cứu※ Hãy photo tờ giấy này để sử dụng trong trường hợp không đủ



CHƯƠNG TRÌNH CAO HỌC ĐẠI HỌC KANTO GAKUIN  
KỲ THI TUYỂN SINH CHƯƠNG TRÌNH TIẾN CỬ  

TỪ CÁC TRƯỜNG CHỈ ĐỊNH TẠI NƯỚC NGOÀI NĂM 2018 
ĐƠN ĐĂNG KÝ GẶP GỠ TRAO ĐỔI 

Địa chỉ 

Địa chỉ  

E-mail 

Điện thoại 

Quốc tịch Giới tính 

Nam ・ Nữ 

Ngày tháng năm sinh 

Dương lịch Ngày   Tháng    Năm

Tốt nghiệp đại học 

Lĩnh vực chuyên 

ngành mong muốn

Giáo sư hướng 

dẫn mong muốn

Ghi chú 

Về buổi gặp gỡ, trao đổi: Trước khi nộp hồ sơ, để đạt được thống nhất trong các vấn đề như năng l hướng dẫn 

bằng tiếng Anh hay không, ngôn ngữ sử dụng trong luận văn thạc sỹ…, chúng tôi sẽ tổ chức một buổi gặp gỡ, 

trao đổi, thảo luận trước với Giáo sư hướng dẫn mong muốn thông qua văn bản (luận văn…) hoặc thông qua 

phỏng vấn sử dụng Skype. Đề nghị các ứng viên khai đầy đủ thông tin cần thiết vào tờ đăng ký gặp gỡ, trao đổi 

và gửi tới file PDF tới địa chỉ dưới đây đúng hạn 

iao@kanto-gakuin.ac.jp 

Kết quả cuộc trao đổi sẽ được thông báo qua e-mail. Sau khi nhận được thông báo chấp thuận, xin vui 

lòng tiến hành các thủ tục nộp hồ sơ chính thức. 

Chuyên ngành 

m o n g  m u ố n

Chương trình Thạc sỹ Kana 

Khoa Nghiên cứu: 
Họ tên

Chuyên ngành: 



CHƯƠNG TRÌNH CAO HỌC ĐẠI HỌC KANTO GAKUIN  
KỲ THI TUYỂN SINH CHƯƠNG TRÌNH TIẾN CỬ  

TỪ CÁC TRƯỜNG CHỈ ĐỊNH TẠI NƯỚC NGOÀI NĂM 2018 

THƯ TIẾN CỬ (Mẫu tùy chọn)

※Vui lòng tiến cử ứng viên bằng cách điền họ tên người được tiến cử, đưa ra một số nội dung liên quan đến con người và tâm thế, sự nỗ lực của 

người đó trong quá trình học tập dưới danh nghĩa Hiệu trưởng nhà trường 



ĐẠI HỌC KANTO GAKUIN Trung tâm Khảo thí
1-50-1 Mutsuura-higashi, Kanazawa-ku, Yokohama, Kanagawa
Phone:  +81 45 786 7019 E-mail: iao@kanto-gakuin.ac.jp


